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Bài 1. Xếp các từ sau vào bảng cho thích hợp : 

 

y tá, thuốc, bút chì, hát hò, đau đớn, nhà cửa, thước, mập, mập mạp, 

ngoan, nhảy nhót, che chở, che chắn, khóc, buồn 

Từ đơn 
Từ phức 

Từ ghép Từ láy 

   

   

   

 

Bài 2. Tìm hai từ thích hợp để điền vào ô trống : 

 

Từ Từ đồng nghĩa Từ trái nghĩa 

đẹp đẽ   

khổ cực   

ngốc nghếch   

 

Bài 3. Đặt câu với một từ đồng nghĩa và một từ trái nghĩa em tìm được ở bài tập 2.  
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